	  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
	TỔNG HỢP DANH SACH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG THÁNG  …. NĂM ….
(Kèm theo Biên bản sô …../BB-CĐSL ngày …./…./……)


Tổng số CBVC trong cơ quan/đơn vị: …..người
Tổng số người được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn tháng  ….  năm …..: …..người

Tổng số người được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên tháng….năm…:….người.

Tổng số người được đề nghị nâng phụ cấp thâm niên vượt khung tháng….năm….: …..người.

A. NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN.

	STT
	Họ và tên


	Chức vụ/Chức danh
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đào tạo
	Ngạch, bậc, hệ số lương

hiện hưởng
	Đề nghị nâng bậc lương tháng….. năm 2020
	Lý do nângbậc lương trước thời hạn 

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	Mã CDNN
	Bậc lương hiện giữ
	Hệ số 

hưởng
	Thời điểm được xếp
	Bậc lương mới
	Hệ số mới được nâng
	Thời gian tính nâng bậc
	

	I. Nâng lương trước thời hạn 12 tháng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Nâng lương trước thời hạn 9 tháng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Nâng lương trước thời hạn 6 tháng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN   

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, đơn vị
	Trình độ chuyên môn
	Hệ số mức lương hiện hưởng
	Được đề nghị nâng lương

Tháng  … năm 2020

	
	
	
	
	
	Mã số
	Hệ số lương
	Ngày, tháng, năm hưởng
	Mã số
	Hệ số lương
	Ngày, tháng, năm hưởng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C. NÂNG PHỤ CÂP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG  

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, đơn vị


	Trình độ chuyên môn
	Hệ số mức lương và TNVK hiện hưởng
	Được đề nghị nâng PCTNVK tháng… năm 2020

	
	
	
	
	
	Mã số
	Hệ số mức lương
	% TNVK
	Ngày, tháng, năm hưởng
	Mã số
	Hệ số mức lương
	% TNVK
	Ngày, tháng, năm hưởng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


